
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN VĨNH LỢI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU                                       
                     

Bản án số: 50/2022/DS-ST 

Ngày: 17 – 6 – 2022 
V/v                     tín     . 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  ẩm   á  - C ủ tọ    iê  tò : Bà        n    ả  

Cá  Hội t ẩm   ân dân:   

1. Ông Đà  Văn Vĩn  

2. Bà   ần   ị P ươn  An  

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳn    ọc   iều, là   ư ký  ò  án n ân dân  uyện 

Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên tòa: Bà   ịn    ị Mỹ  iên- Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại t ụ sở  ò  án n ân dân  uyện Vĩn  Lợi xét xử 

sơ t ẩm c n  k  i vụ án dân s  t ụ lý số 190/2021/TLST –DS n ày 29 t án  12 năm 

2021 về “t  n  c ấp  ợp   n  tín dụn ”, t e  Quyết  ịn   ư  vụ án    xét xử số 

46/2022/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 4 năm 2022  iữ  các  ươn  s : 

1. N uyê   ơ : N  n h n  Thươn  mại Cổ phần S 

 Đị  c ỉ t ụ sở c ín : A P ườn  B, Quận C,   àn  p ố H  C í Min . 

 N ười  ại  iệ        á  t eo ủy quyề : Ông   uyễn Ph, c ức vụ: Chuyên 

viên quản lý nợ -   ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S C i n án  Bạc Liêu;  ị  c ỉ chi 

nhánh: X, Khóm Y, P ườn  Z, t àn  p ố Bạc Liêu, tỉn  Bạc Liêu, (theo các văn bản 

ủy quyền số 3977/2020/QĐ-PL ngày 28 tháng 12 năm 2020, số 185/2022/GUQ-

CNBL ngày 08 t án  3 năm 2022). 

2. Bị  ơ : Ông N uyễn Đ, sin  năm 1993  

Đị  c ỉ: Ấp C, t ị t ấn H,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu. 

(Ông Ph và ông Đ vắn  mặt tại p iên tò ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ại  ơ     i  iệ     y 08 t á   12  ăm 2021     ời    i tại  ò  á , n uyê  

 ơ  N â         ươ   mại C       S,   ười  ại  iệ        á  t eo ủy quyề   ủ  

  uyê   ơ , ông N uyễ  P  t       y: Vào ngày 22 tháng 8 năm 2018, ông   uyễn 

Đ có ký  ợp   n  sử dụn  t ẻ tín dụn  tại   ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S C i 

n án  Bạc Liêu,  ạn mức sử dụn  t ẻ là 15.000.000   n , t ời  ạn sử dụn  t ẻ 03 

năm, lãi suất 2,5%/t án , lãi suất quá  ạn bằn  150% lãi suất t  n   ạn.    n  quá 
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t  n  sử dụn  t ẻ, t  n ày kíc    ạt t ẻ là n ày 22/9/201   ến n y  n  Đ  ã t  c  iện 

 i   dịc  v i số tiền 34.35 .000   n . Đến n ày 22/4/2021  n  Đ  ã t  n  t án số tiền 

31.330.000   n  t   n ưn  k  n  t  n  t án. D   n  Đ vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  t án 

nên  ến n ày 23/7/2021   ân  àn   ã k ó  t ẻ, c ấm dứt quyền sử dụn  t ẻ củ  

 n  Đ và c uyển t àn bộ dư nợ còn t iếu v i số tiền 1 .01 .933   n  s n  nợ quá 

 ạn t  n ày 22/ /2021, lãi suất quá  ạn là 3. 5%/t án . Nay   ân  àn  yêu cầu ông 

Đ t  n  t án tiền nợ  ốc 1 .01 .933   n , nợ lãi tín   ến n ày 0 /3/2022 là 

5.066.16    n , tổn  cộn   ốc, lãi là 22.0 4.100   n  và tiền lãi t  n ày 09/3/2022 

 ến k i t  n  t án x n  nợ. 

Đối v i yêu cầu k ởi kiện củ  n uyên  ơn, bị  ơn ông   uyễn Đ t  k i 

 ò  án t ụ lý vụ án  ến k i mở p iên tò  xét xử,  n  Đ  ã  ược  ò  án t iệu tập 

 ợp lệ n ưn  k  n   ến  ò  án  ể t  n  bày ý kiến,  ò  án có  ến n à  n  Đ 

n ưn  k  n  lấy lời k  i  ược d   n  Đ k  n  có mặt ở  ị  p ươn . D   ó,  ò  

án căn cứ và  các tài liệu c ứn  cứ d  Ngân hàng cun  cấp và d   ò  án t u t ập  ể 

 iải quyết vụ án t e  quy  ịn  củ  p áp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu t  n  bày việc 

tuân t e  p áp luật củ   ò  án:    k i t ụ lý c    ến p iên tò  xét xử sơ t ẩm,  ò  

án  ã t  c  iện  ún  quy  ịn  củ  Bộ luật  ố tụn  dân s .   uyên  ơn  ã t  c  iện 

 ầy  ủ quyền và n  ĩ  vụ tố tụn   ược quy  ịn  tại Điều 70, 71 Bộ luật  ố tụn  dân 

s ; bị  ơn c ư  t  c  iện  ầy  ủ các quyền và n  ĩ  vụ tố tụn   ược quy  ịn  tại 

các Điều  0, 72 Bộ luật  ố tụn  dân s .  

Về nội dun : Đề n  ị Hội   n  xét xử c ấp n ận yêu cầu k ởi kiện củ    ân 

 àn    ươn  mại Cổ p ần S, buộc ông   uyễn Đ p ải có n  ĩ  vụ t  n  t án c   

  ân  àn  số tiền  ốc 1 .01 .933   n , nợ lãi tín   ến n ày 0 /3/2022 là 5.066.167 

  n , tổn  cộn   ốc và lãi là 22.0 4.100   n  và tiền lãi t  n ày 09/3/2022  ến k i 

thanh t án x n  nợ, t e  lãi suất t  n   ợp   n  tín dụn   ã ký kết. Về án p í, ông 

Đ p ải c ịu t e  quy  ịn  củ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về t ẩm quyền: Ngày 10 t án  12 năm 2021 Ngân hàng   ươn  mại Cổ 

p ần S nộp  ơn k ởi kiện  ến  ò  án yêu cầu ông   uyễn Đ t  n  t án tiền nợ c   

  ân  àn  là t  n  c ấp về  ợp   n  t e  quy  ịn  k  ản 3 Điều 26 Bộ luật  ố tụn  

dân s . Căn cứ và  Giấy  ề n  ị cấp t ẻ tín dụn  kiêm  ợp   n  t ể  iện  ị  c ỉ củ  

 n  Đ tại ấp C, t ị t ấn H,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu.  ại biên bản n ày 20 t án  5 năm 

2022, Công an t ị t ấn H xác  ịn   n  Đ vẫn  ăn  ký t ườn  t ú tại ấp C, t ị t ấn H, 

 uyện Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu và k  n  có t  n  tin c uyển k ẩu  i nơi k ác. D  

vậy, việc  n  Đ t  y  ổi  ị  c ỉ mà k  n  thông bá   ị  c ỉ m i c     ân  àn  

  ươn  mại Cổ p ần S c n  n ư c ín  quyền  ị  p ươn  là n ằm mục  íc  c e  iấu 

 ị  c ỉ, t ốn t án  n  ĩ  vụ  ối v i n ười k ởi kiện, Tòa án tiến  àn  t ụ lý và  iải 

quyết vụ án t e  t ủ tục c un  quy  ịn  tại  iểm e k  ản 1 Điều 192 củ  Bộ luật  ố 

tụn  dân s . Do  n  Đ có  ị  c ỉ ấp C, t ị t ấn H,  uyện V, tỉn  Bạc Liêu nên Tòa án 

n ân dân  uyện Vĩn  Lợi t ụ lý,  iải quyết là  ún  t ẩm quyền t e  quy  ịn   iểm   

k  ản 1 Điều 35;  iểm   k  ản 1 Điều 39 củ  Bộ luật  ố tụn  dân s . 
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[2] Về tố tụn : Ông   uyễn Đ  ã  ược tốn   ạt  ợp lệ các văn bản tố tụn , 

quyết  ịn   ư  vụ án    xét xử, quyết  ịn    ãn,  iấy t iệu tập củ   ò  án n ưn  ông 

Đ vắn  mặt nên Hội   n  xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt  n  Đ t e  quy  ịn  tại 

k  ản 2 Điều 22 , k  ản 3 Điều 22  củ  Bộ luật  ố tụn  dân s .   ười  ại diện t e  

ủy quyền củ    ân  àn  có  ơn yêu cầu  ò  án xét xử vắn  mặt, nên Hội   n  xét 

xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt t e  quy  ịn  k  ản 1 Điều 22  và k  ản 1 Điều 22  

củ  Bộ luật  ố tụn  dân s  

[3] Về nội dun : Căn cứ Giấy  ề n  ị cấp t ẻ tín dụn  kiêm  ợp   n  n ày 22 

tháng 8 năm 2018  iữ  ông   uyễn Đ v i   ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S Chi 

n án  Bạc Liêu. Ngày 24 t án  8 năm 2018   ân  àn   ã   n  ý p ê duyệt cấp t ẻ 

cho  n  Đ v i  ạn mức t ẻ tín dụn  15.000.000   n , mức lãi suất 2.5%/t án . 

[3.1]  ại   oả  3 Điều 6      oả  2 Điều 22  ủ  Quy   ế   át     , t     

toá , sử          u        ị      t ẻ           èm t eo Quyết số 20/2007/QĐ-

NHNN ngày 15/5/2007  ủ    ố    ố  N â       N    ướ  quy  ị     ư s u: “ ổ 

c ức p át  àn  t ẻ, tổ c ức t  n  t án t ẻ p ải c n  bố các l ại p í và mức p í c   

bên p ải t ả p í t ư c k i bên p ải t ả p í sử dụn  dịc  vụ”,    quy  ị    ề    ĩ     

 ủ    ủ t ẻ   ư s u: “   n  t án  ầy  ủ,  ún   ạn c   tổ c ức p át  àn  t ẻ các 

k  ản p í, tiền v y và lãi p át sin  t  việc sử dụn  t ẻ t e   ún  t  ả t uận tại  ợp 

  n  sử dụn  t ẻ”. 

[3.2]   eo  ả  Điều   oả     Điều  iệ    át      sử      t ẻ tí        ủ  

N â         ươ   mại C       S quy  ị   tại Điều 20  ề t á     iệm t     toá  

 ủ    ủ t ẻ   ư s u: C ủ t ẻ   n  ý là c ủ t ẻ  ã n ận  ược t ẻ k i t ẻ  ược kíc  

  ạt, c ủ t ẻ c ịu t ác  n iệm liên   i  ối v i việc t  n  t án tất cả các  i   dịc  và 

tất cả các k  ản p í, c i p í p át sin  t ên t ẻ d  việc sử dụn  t ẻ b     m n ưn  

k  n   i i  ạn n ữn  k  ản p í k  n    àn lại, lệ p í và t uế t e  quy  ịn  củ  

p áp luật c    ến k i t  n  t án  ầy  ủ c     ân  àn  mà k  n  cần có bằn  

c ứn   ó   ơn  ược ký   y c ứn  t  k ác.  

[3.3] Đối c iếu các Bản  tóm tắt s   kê c i tiết  i   dịc  củ   n  Đ có số 

c ứn  min  n ân dân 385562024, số t ẻ 356480-5565 là c ứn  cứ d  Ngân hàng 

cun  cấp, t ể  iện tín   ến n ày 08/3/2022, số tiền  n  Đ  i   dịc  là 34.358.000 

  n , v i các k  ản p í 3.171.562   n  và lãi 15.884.538   n , t   số tiền 

31.330.000   n   n  Đ  ã t  n  t án t   số tiền  ốc còn lại là 17.017.933   n . Do 

 n  Đ n ưn  k  n  t  n  t án tiền c     ân  àn  t  n ày 22/4/2021 nên  ến n ày 

23/7/2021   ân  àn   ã k ó  t ẻ, c ấm dứt quyền sử dụn  t ẻ củ   n  Đ. Ngày 

22/ /2021   ân  àn   ã c uyển t àn bộ dư nợ c ư  t  n  t án v i số tiền 

1 .01 .933   ng s n  nợ quá  ạn. Xét t ấy,  n  Đ vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  t án nợ 

cho Ngân hàng nên Ngân hàng k ởi kiện yêu cầu  n  Đ t ả nợ  ốc số tiền 

17.017.933   n  là có căn cứ nên Hội   n  xét xử c ấp n ận.  

[4] Về nợ lãi quá  ạn:  

[4.1] Că   ứ   oả  1      oả  2 Điều 91  ủ  Luật  á       ứ  tí        ăm 

2010 quy  ị    ề  ãi su t,   í t o    oạt  ộ    i    o     ủ  t    ứ  tí         ư 

sau:  ổ c ức tín dụn   ược quyền ấn  ịn  và p ải niêm yết c n  k  i mức lãi suất 

 uy  ộn  vốn, mức p í cun  ứn  dịc  vụ t  n    ạt  ộn  kin  d  n  củ  tổ c ức tín 
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dụn .  ổ c ức tín dụn  và k ác   àn  có quyền t ỏ  t uận về lãi suất, p í cấp tín 

dụn  t  n    ạt  ộn  n ân  àn  củ  tổ c ức tín dụn  t e  quy  ịn  củ  p áp luật.  

[4.2]   eo  ả  Điều   oả     Điều  iệ    át      sử      t ẻ tí       cá 

nhân  ủ  N â       quy  ị   tại Điều 25  ề  á   tí    ãi   ư s u: C ủ t ẻ   n  ý 

t  n  t án lãi suất p át sin  t ên   ẻ.  ếu c ủ t ẻ k  n  t  n  t án   ặc t  n  t án 

k  n   ầy  ủ số tiền  ến  ạn, c ủ t ẻ p ải t  n  t án lãi c     ân  àn   ối v i các 

k  ản nợ và  ối v i bất kỳ k  ản nợ nà  p át sin  s u  ó t ên t ẻ c    ến k i t àn 

bộ các k  ản nợ  ến  ạn  ược t  n  t án. Lãi  ược tín  t  n ày c ủ t ẻ t  c  iện 

 i   dịc  c    ến  ết n ày việc t  n  t án  ược t  c  iện  ầy  ủ. 

[4.3] Đối c iếu Bản  tóm tắt s   kê  i   dịc  củ   n  Đ, t ể  iện tín   ến 

ngày 08/3/2022, tiền lãi mà  n  Đ p ải t ả  ối v i số tiền  ốc 1 .01 .933   n  là 

5.066.16    n . Xét t ấy, việc   ân  àn  yêu cầu  n  Đ t ả lãi quá  ạn là p ù  ợp 

v i quy  ịn  p áp luật và n ữn  căn cứ  ã viện dẫn nêu t ên nên có cơ sở c ấp n ận.  

[5]   ư vậy, tổn  cộn  nợ  ốc, lãi tín   ến n ày 08/3/2022 là 17.017.933 

  n  + 5.066.16    n  = 22.0 4.100   n , buộc  n  Đ p ải t  n  t án c     ân 

hàng   ươn  mại Cổ p ần S số tiền  ốc, lãi tín   ến ngày 08/3/2022 là 22.084.100 

  n  và tiền lãi p át sin  t  n ày 09/3/2022  ến k i t  n  t án x n  nợ c     ân 

hàng   ươn  mại Cổ p ần S t e  mức lãi suất  ược quy  ịn  t e  Giấy  ề n  ị cấp 

t ẻ tín dụn  kiêm  ợp   n   ã ký kết. 

[6] Về án phí dân s  sơ t ẩm có  iá n ạc : Ôn  Đ p ải c ịu 5% củ  số tiền 

22.0 4.100   n  d   ược  ò  án c ấp n ận là 1.104.205   n  và nộp tại C i cục 

  i  àn  án dân s   uyện Vĩn  Lợi.   ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S  ã nộp số 

tiền 487.000   n  tiền tạm ứn  án p í t e  Biên l i t u tạm ứn  án p í số 0000777 

ngày 29 tháng 12 năm 2021 củ  C i cục   i  àn  án dân s   uyện Vĩn  Lợi  ược 

  àn lại tại C i cục   i  àn  án dân s   uyện Vĩn  Lợi. 

[7]    n ữn  p ân tíc  t ên c ấp n ận lời  ề n  ị củ   ại diện Viện kiểm sát 

n ân dân  uyện Vĩn  Lợi. 

V   á   ẽ t ê ;  

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ k  ản 3 Điều 26,  iểm   k  ản 1 Điều 35,  iểm   k  ản 1 Điều 39, 

k  ản 1 Điều 14 , k  ản 1 và  iểm b k  ản 2 Điều 22 , k  ản 1 và k  ản 3 Điều 

22 , k  ản 1 Điều 2 3 củ  Bộ luật  ố tụn  dân s ; các Điều 463, 466, 46  củ  Bộ 

luật Dân s ; k  ản 1 và k  ản 2 Điều 91 Luật các tổ c ức tín dụn  năm 2010;  iểm 

b k  ản 1 Điều 24, k  ản 2 Điều 26 củ     ị quyết số 326/2016/ B VQH n ày 30 

t án  12 năm 2016 củ  Ủy b n t ườn  vụ Quốc  ội quy  ịn  về mức t u, miễn, 

 iảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í  ò  án, tuyên xử: 

 1. C ấp n ận t àn bộ yêu cầu k ởi kiện củ    ân  àn    ươn  mại Cổ p ần 

S  ối v i  n    uyễn Đ về t  n  c ấp  ợp   n  tín dụn . 

 2. Buộc  n    uyễn Đ p ải có n  ĩ  vụ t  n  t án cho Ngân hàng   ươn  

mại Cổ p ần S (do   ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S C i n án  Bạc Liêu n ận t e  

 ợp   n   ã ký kết) số tiền  ốc, lãi tín   ến n ày 08 tháng 3 năm 2022 là 
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22.0 4.100   n  (H i mươi   i t iệu k  n  t ăm tám mươi bốn n   n một t ăm 

  n ), t  n   ó nợ  ốc 17.017.933    n  (Mười bảy t iệu k  n  t ăm mười bảy 

n   n c ín t ăm b  mươi b    n ), nợ lãi 5.066.16    n  ( ăm t iệu k  n  t ăm sáu 

mươi sáu n   n một t ăm sáu mươi bảy   n ).  

3. Kể t  n ày tiếp t e  củ  n ày xét xử sơ t ẩm, ông   uyễn Đ còn p ải tiếp 

tục t ả k  ản tiền lãi quá  ạn  ối v i dư nợ  ốc số tiền 17.017.933    n  (Mười bảy 

t iệu k  n  t ăm mười bảy n   n c ín t ăm b  mươi b    n ) cho Ngân hàng 

  ươn  mại Cổ p ần S (do   ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S, C i n án  Bạc Liêu 

n ận t e   ợp   n   ã ký kết) t e  mức lãi suất  ược quy  ịn  t e  Giấy  ề n  ị 

cấp t ẻ tín dụn  kiêm  ợp   n  n ày 22 tháng 8 năm 2018  ến k i t  n  t án  ết nợ.  

  ườn   ợp các bên có t ỏ  t uận về việc  iều c ỉn  lãi suất c   v y t e  

t n  t ời kỳ củ    ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S t   lãi suất mà  n    uyễn Đ 

p ải tiếp tục t  n  t án c     ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S t e  quyết  ịn  củ  

 ò  án c n  sẽ  ược  iều c ỉn  c   p ù  ợp v i s   iều c ỉn  lãi suất củ    ân 

 àn    ươn  mại Cổ p ần S. 

4. Về án p í dân s  sơ t ẩm có  iá n ạc : Ông   uyễn Đ p ải c ịu số tiền 

1.104.205   n  (Một t iệu một t ăm lẻ bốn n   n   i t ăm lẻ năm   n ) và nộp tại 

C i cục   i  àn  án dân s   uyện Vĩn  Lợi. 

  ân  àn    ươn  mại Cổ p ần S  ã nộp số tiền 4  .000   n  (Bốn t ăm tám 

mươi bảy n   n   n ) tiền tạm ứn  án p í t e  Biên l i t u tạm ứn  án p í số 

0000    n ày 29 t án  12 năm 2021 củ  C i cục   i  àn  án dân s   uyện Vĩn  

Lợi  ược   àn lại tại C i cục   i  àn  án dân s   uyện Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu. 

5.   ườn   ợp bản án  ược t i  àn  t e  quy  ịn  tại Điều 2 Luật   i  àn  

án dân s  t   n ười  ược t i  àn  án dân s , n ười p ải t i  àn  án dân s  có 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, t  n uyện t i  àn  án 

  ặc bị cưỡn  c ế t i  àn  án t e  quy  ịn  tại các Điều 6, 7, 7a, 9 Luật   i  àn  

án dân s ; t ời  iệu t i  àn  án  ược t  c  iện t e  quy  ịn  tại Điều 30 Luật   i 

 àn  án dân s . 

6. Đươn  s  có mặt tại p iên tò   ược quyền k án  cá  t  n  t ời  i n 15 

(mười lăm) n ày kể t  n ày tuyên án. Đươn  s  vắn  mặt  ược quyền k án  cá  bản 

án t  n  t ời  ạn 15 (mười lăm) n ày kể t  n ày n ận  ược bản án   ặc bản án  ược 

niêm yết.  

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

- TA D tỉn  Bạc Liêu;     

- VKS D  uyện Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu; 

- CC HADS  uyện Vĩn  Lợi, tỉn  Bạc Liêu;   

- Các  ươn  s ; 

- Lưu    sơ.                                                                                   
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